
     ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH BÌNH THUẬN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
      Số: 2536 /QĐ-UBND                    Bình Thuận, ngày  29  tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 tại huyện Tánh Linh 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh  tại Tờ trình số 247/TTr-
UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 tại huyện Tánh Linh, cụ thể 
như sau: 

- Tổng số người thụ hưởng: 73 người (gồm: Xã La Ngâu: 10 người, thị trấn 
Lạc Tánh: 54 người, xã Suối Kiết: 9 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 109.500.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ chín triệu 
năm trăm nghìn đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện huyện Tánh Linh và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;        PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tic̣h, PCT. UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  
- Lưu: VT, KGVXNV, Th.            
 

   Nguyễn Minh 



2 3 4 5 6 7 8 9                       10 11 12 13 14

Xã Suối Kiết 13.500.000          

1 1  Doanh Thị Tư  1953  091153000773  Thôn 4 Bán vé số Thôn 4              1.500.000  x

2 2 Đoàn Thị Hường 1975 260554479 Thôn 4 Bán vé số Thôn 4             1.500.000 x

3 3 Trương Văn Mau 1958 261123478 Thôn 4 Bán vé số Thôn 4             1.500.000  x

4 4 Nguyễn Thị Lượm 1956 260751360 Thôn 4 Bán vé số Thôn 4             1.500.000 x

5 5 Lê Thị Thu Hương 1986 261039859 Thôn 1 Bán vé số Thôn 1             1.500.000  x

6 6 Nguyễn Văn Tính 1974 0.60074001714 Thôn 1 Bán vé số Thôn 1             1.500.000 x

7 7
Nguyễn Thị Tuyết 

Hoa
1965 260625819 Thôn 1 Bán vé số Thôn 1             1.500.000  x

8 8 Lê Thị Hương Lan 1965 261465784
Thôn Suối 

Sâu
Bán vé số Suối Sâu             1.500.000  x

9 9 Huỳnh Thị Xuyến 1973 0.87173001733
Thôn Suối 

Sâu
Bán vé số Suối Sâu             1.500.000 x

Thị trấn Lạc Tánh 81.000.000          

10 1 Bùi Thị Kim Oanh 28/12/1967 60167000647 Lạc Tín Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

11 2 Võ Thị Chưa 09/12/1951 51151000759 Lạc Tín Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19

(Kèm Quyết định số: 2536 /QĐ-UBND, ngày   29  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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12 3 Hồ Thị Kim Quyên 01/01/1974 260756288 Lạc Tín Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

13 4 Trương Thị Mỹ lệ 03/09/1991 60191001361 Lạc Hà Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

14 5
Nguyễn Nhật Thanh 

Long
28/01/1981 79081015317 Lạc Hà Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

15 6 Trần Văn Múng 24/04/1960 260232395 Lạc Hà Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

16 7 Võ Thị Cương 20/10/1971 44171002503 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

17 8 Đỗ Hùng Hiệp 01/01/1978 60078005655 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

18 9 Lê Thị Có 1982 352113282 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

19 10 Phạm Quý 01/01/1973 60073000402 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

20 11 Nguyễn Diễm Tuyền 01/01/1987 321287778 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

21 12 Lê Thị Lạnh 01/01/1957 260382463 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

22 13 Nguyễn Thị Thu 01/01/1982 04012005337 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

23 14 Nông Văn Thành 9/6/1974 075074000809 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

24 15 Trịnh Thị Mai 27/10/1971 038171010709 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

25 16 Đỗ Thị Mỹ Kim 15/12/1967 060167000456 Lạc Hưng 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

26 17 Thông Thị Em 2/3/1942 261432160 Chăm Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

27 18 Lê Thị Vanh 1990 261239118 Chăm Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

28 19 Thông Thị Bé Thảo 22/10/1997 060197000619 Chăm Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

29 20 Thông Bé 20/7/1940 260432255 Chăm Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

30 21 Nguyễn Thị Tường 3/4/1956 260370667 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x



31 22 Nguyễn Thành Phước 21/10/1965 060065000194 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

32 23 Hồ Thị Kim Loan 13/4/1990 0601900181180 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

33 24 Hồng Thị Kim Hoa 1/1/1962 06012000221 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

34 25
Nguyễn Thị Thu 

Hồng
27/4/1947 260432834 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

35 26 Trương Thị Nhị 13/12/1972 049172000739 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

36 27 Nguyễn Thị Hường 2/12/1957 060157000219 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

37 28 Huỳnh Thị Ba 01/01/1952 060158000130 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

38 29 Trần Thị phương 19/7/1975 060175000425 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

39 30 Trương Thị Bảy 1/1/1974 060174000354 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

40 31 Nguyễn Thị Luyến 2/6/1979 060179000499 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

41 32
Nguyễn Thị Kim 

Sương
23/2/1970 060170000317 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

42 33 Nguyễn Chương 1/1/1974 060074000331 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

43 34 Mai Huỳnh Lâm 9/9/1963 074063000337 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

44 35 Trần Văn Hồng 15/8/1958 260370897 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

45 36 Trần Văn Thanh 1966 060066000326 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

46 37
Nguyễn Thị Cẩm 

Loan
9/5/1972 260625286 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

47 38 Trương Thị lưu 1/9/1979 260876619 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

48 39 Võ Thị Kim Huệ 1980 060180008824 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

49 40 Nguyễn Thị Bề 5/5/1945 260938566 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x



50 41 Huỳnh Ngọc Hà 28/1/1978 060178000528 Lạc Hóa 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

51 42 Nguyễn Thị Chín 1/7/1966 186305000 lạc Hóa 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

52 43 Trần Tấn Bửu 4/5/1966 260475614 lạc Hóa 2 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

53 44 Phạm Ngọc Chính 21/7/1998 060098000263 Tân Thành Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

54 45 Mai Phi 6/12/1968 060068000611 Tân Thành Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

55 46
Nguyễn Thị Hữu 

Luyến
1/7/1974 260745682 Tân Thành Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

56 47 Đỗ Quốc Hưng 9/11/1962 079062006991 Lạc Hưng 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

57 48 Nguyễn Thị Lan 1/7/1955 Lạc Hưng 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

58 49 Nguyễn Thị Lợi 1/1/1968 260942069 Lạc Hưng 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

59 50 Cao văn Dũng 12/12/1949 049069000171 Lạc Hưng 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

60 51 Nguyễn Thị Lời 10/21974 194653167 Lạc Hưng 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

61 52 Nguyễn Quốc Dũng 14/9/1969 260756326 Lạc Hưng 1 Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

62 53 Huỳnh Thị Thông 1950 260421402 lạc Thuận Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

63 54 Lê Thanh Phương 11/6/1992 261307173 lạc Thuận Bán vé số Lạc Tánh 1.500.000            x

Xã La Ngâu 15.000.000       

64 1 Lò Quốc Dũng 15/7/1988 261047264 Bản 1 Quán Bida Bản 1           1.500.000 x

65 2 Đỗ Minh Nhật 02/08/1998 261465893 Bản 1
Hớt tóc máy 

lạnh
Bản 2           1.500.000 

4814205

294187

66 3 Trần Minh Hữu 20/7/1967 260756235 Bản 1 Tiệm game Bản 1           1.500.000 
4814205

014085

67 4 Hồ Thị Cẩm Loan 14/8/2003 060303011477 Bản 2 Cơ sở  làm đẹp Bản 2           1.500.000 x

III



68 5 Vũ Thị Hường 10/10/1989 186883033
Thôn Đa 

Mi
Cơ sở làm đẹp

Thôn Đaguri, xã 

Đa Mi,huyện 

Hàm Thuận Bắc

          1.500.000 x

69 6 Phạm Thị Lệ Thu 1970 262182809
Thôn Đa 

Mi
Cơ sở làm đẹp

Thôn Đaguri, xã 

Đa Mi, huyện 

Hàm Thuận Bắc

          1.500.000 x

70 7 Phan Phi Lê 20/3/1980 260842565 Bản 2 Tiệm game Bản 2           1.500.000 x

71 8 Đinh Thị Nga 01/01/1964 261301634 Bản 2 Tiệm game Bản 2           1.500.000 x

72 9 Hoàng Thị quy 14/01/1994 261306691 Bản 3 Cơ sở làm đẹp Bản 3           1.500.000 x

73 10 Mang Thị Hồng 29/8/1998 261461433 Bản 3
Cơ sở làm 

đẹp
Bản 2           1.500.000 x

109.500.000     Tổng cộng: 73

Tổng số người thụ hưởng: 73 người, Số tiền 109.500.000 đồng.

Số tiền bằng chữ: Một trăm lẻ chín triệu năm trăm nghìn đồng.




